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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ĐÒNG SƠN

Số: 02/TB-ƯBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp - Tự do - Hạnh phức

Đồng Sơn, ngày 05 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO
Ve việc niêm yêt công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024

Cần cử Thòng tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về 
việc hướng^dan thực hiện quy chế công khai tài chính đối vói các cấp ngân sacii nha 

nước và chê độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;
Căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của ƯBND thành 

phô Băc Giang về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân 

sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2024;
^ Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 22/12/2023 của ƯBND xã Đồng Sơn 

vê việc dự toán thu và phân bổ chi Ngân sách nhà nước xã Đồng Sơn năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 05/01/2024 của Chủ tịch UBND xã 

Đông Sơn vê việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách xã Đồng Sơn nãm 2024;

Chủ tịch ƯBND xã Đồng Sơn thông báo niêm yết công khai dự toán ngân 
sách xã năm 2024 như sau:

Địa điểm niêm yết: Tại trụ sở UBND xã Đồng Sơn.

Thời gian niêm yết: 30 ngày liẽn tục kể từ ngày 05/01/2024 đến hết ngày 
05/02/2024,

Nội dung niêm yết: Niêm yết công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024.

Vậy, Chủ tịch ƯBND xã Đồng Sơn thông báo tới các tổ chức và cá nhân về 

việc công khai dự toán ngân sách xã Đồng Sơn năm 2024./.

Nơi nhận:
- Đảng ủy, HĐND (B/c);
- Đài truyền thanh xã (T/b);
- Lưu: VT, TC.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Thắng



ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ĐÒNG SƠN

Số: 08/TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Sơn, ngày 06 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc kết thúc niêm yết công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024

u5Ìn,CẴTÌÔng.tư-Số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về
quy chế công khai tài chính đôi vói các cấp ngân sách nhà 

nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;
Dicăỉỉ.cứ Quyết định số 1468/QĐ-ƯBND ngày 21/12/2023 của ƯBND thành 

phô Bãc Giang vê việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân 

sách nhà nước, kê hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2024;
, Căn cứ Nêhi qnyết số 37/NQ-HĐND ngày 22/12/2023 của ƯBND xã Đong Sơn 

vê việc dự toán thu và phân bổ chi Ngân sách nhà nước xã Đồng Sơn năm 2024;

I_, oCãn c,ứ Quyết định số 01/QĐ-ƯBND ngày 05/01/2024 của Chủ tịch UBND xã 

Đông Sơn vê việc công bô công khai số liệu dự toán ngân sách xã Đồng Sơn năm 2024;

, Căn Thông báo số 02/TB-UBND ngày 05/01/2024 của Chủ tịch UBND xã 

Đong Sơn vê việc niêm yêt công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024;

Đên nay hêt thời hạn 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo theo quy định. 
ƯBND không nhận được phản ánh của tổ chức và cá nhân về việc công khai dự 

toán ngân sách xã Đồng Sơn năm 2024.

Vạy, Chủ tỊch ƯBND xã thông báo kết thúc thòi hạn niêm yết thông báo nêu trên./.

Nơi nhận:
- Đảng ủy, HĐND (B/c);
- Đài truyền thanh xã (T^);
- Lưu; VT, TC.

Nguyễn Tiến Thắng



ỦY BAN NHÂN DÂN 
XẢ ĐỎNG SƠN

Số: 01/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc'

Đồng Sơn, ngày 05 thảng Oỉ năm 2024

Ẵ QUYÉT ĐỊNH
Vê việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách xã Đồng Sơn năm 2024

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG SƠN

Căn cứ Luật TỔ chức chỉnh quyển địa phương ngày ỉ9/6/20ỉ5;Luật sửa đỏi bổ sung 

một sô điêu của Luật tổ chức Chỉnh phù và Luật tố chức chính quyền địa phương ngàv 
22/ỉ ỉ/2019;

Căn cứ Thông tư sẻ 343/2016/TT-BTC ngày 30/Ỉ2/20Ỉ6 của Bộ Tài chỉnh về 
việc hướng dm thực hiện quy chế công khai tài chinh đéi với các cấp ngan sách nhà 
nươc va che đọ bao cảo tình hình thực hiện công khai tài chỉnh;

Căn cứ Quyết định số Ỉ468/QĐ~ƯBND ngày 2Ỉ/Ì2/2023 của UBND thành phổ Bắc 

Giang vê việc giao chi tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, 
kế hoạch đầu tư công nguồn vón ngân sách Nhà nước năm 2024;

Cản cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 22/12/2023 của UBNĐ xã Đẳng Sơn về 

việc dự toán thu và phân bố chi Ngân sách nhà nước xã Đồng Sơn năm 2024;
Theo đê nghị bộ phận Tài chỉnh - Kể toán xã.

QUYÉT ĐỊNH:

.?itu í*,CÔng công s° li?u toán thu, chi ngân sách nãm 2024 (theo 

các biêu đỉnh kèm).

Đieu 2. Quyêt định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

phận: Văn phòng - Thống Kê, Tài chính - Kế toán xã tồ chức thưc 
hiện Quyêt định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- ƯBND thành phố ( B/c);
- Phòng TCKH (B/c);
- Các đoàn thể xâ;
- Trưởng các thôn;
- Lưu VP.

Nguyên Tiến Thắng



ÂN DÂN 
SƠN

Biểu số 103/CK TC-NSNN

CÂN ĐỐI Dự TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định sổ 03/QĐ-ƯBNĐ ngày 05/0ỉ/2024)

Đơn vị: đông

Nội dung thu Dự toán Nội dung chi Dự toán

Tổng số thu 8.452.000.000 Tổng số chi 8.452.000.000

I. Các khoản thu xã hưởng 100 % 625.000.000 I. Chi đầu tư phát triển 1.600.000.000

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1) 1.147.000.000 II. Chi thường xuyên 6.852.000.000

III. Thu bổ sung 4.160.000.000 III. Chi dự phòng -

- Bồ sung cân đối ngân sách 3.745.000.000

- Bổ sung có mục tiêu 415.000.000

IV. Thu từ nguồn khác 920.000.000

- Thu chuyển nguồn năm trước chuyền sang 
để thực hiện CCTL 538.000.000
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- Thu tăng thu dự toán năm 2024 250.000.000

- Thu 10% tiết kiệm chi TX năm 2024 132.000.000

V. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang của 
ngân sách xã (nếu có) 1.600.000.000



ÂN DÂN 
SƠN

Biểu số 104/CK TC-NSNN

Dự TOÁN THƯ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định sẩ 03/QĐ-ƯBND ngày 05/01/2024)

STT Nộỉ dung
ước THựC HIỆN NĂM 2023 Dự TOÁN NĂM 2024 SO SÁNH (%)

THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX THU
NSNN THUNSX

A A 1 2 3 4 5-3/1 6=4/2
Tổng sá thu ngân sách xã 89.366.696.771 34.838.730.700 103.418.000.000 8.452.000.000 116 24

A Thu ngân sách xã qua Kho bạc 89.366.696.771 34.838.730.700 103.418.000.000 8.452.000.000 116 24
I Các khoản thu 100% 1.285.769.149 1.273.460.214 855.000.000 855.000.000 66 67
I Phí, lệ phí 45.073.000 45.073.000 50.000.000 50.000.000 111 111
2 Thuê sử dụng đất phi nông nghiệp 252.735.942 252.735.942 230.000.000 230.000.000 91 91
3 Thu từ quỳ đẩt công ích và thu khác 978.864.335 966.555.400 575.000.000 575.000.000 59 59

Thu từ quỹ đất công ích 100.911.180 100.911.180
Thu tiền đền bù khi nhà nước thu hồi
đất 851.144.220 851.144.220
Thu khác 26.808.935 14.500.000

4 Thu kểt dư ngân sách năm trước 9.095.872 9.095.872

II Các khoản thu phân chỉa theo tỷ lệ
phần trăm (%) 55.412.975.622 897.318.486 102.563.000.000 917.000.000 185 102

2.1
Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh

doanh 118.550.000 106.695.000 68.000.000 61.000.000 57 57
2.2 Lệ phí trước bạ nhà, đất 450.301.574 135.090.474 1.050.000.000 315.000.000 233 233

2.3 Thu tiền sử dụng đất 53.107.248.500 1 100.000.000.000 188



STT Nội dung
ước THỰC HIỆN NĂM 2023 Dự TOÁN NĂM 2024 SO SÁNH (%)

THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX THU
NSNN THU NSX

A A 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

2.4 Thuế giá trị gia táng 286.992.605 168.375.572 175.000.000 158.000.000 61 94
2.5 Thuê thu nhập cá nhân 1.449.882.943 487.157.440 1.270.000.000 383.000.000 88 79
III Thu chuyên nguồn 14.810.000.000 14.810.000.000 1.600.000.000
IV Thu từ nguồn khác 920.000.000

- Thu chuyên nguồn năm trước chuyển
sang để thực hiện CCTL 538.000.000
- Thu tăng thu dự toán năm 2024 250.000.000

- Thu 10% tiết kiệm chi TX năm 2024
132.000.000

V Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 17.857.952.000 17.857.952.000 - 4.160.000.000 94
I Thu bô sung cân đối ngân sách 3.196.000.000 3.196.000.000 3.745.000.000 117
2 Bổ sung cỏ mục tiêu 14.661.952.000 14.661.952.000 415.000.000 3



ỦY BAN NHÂN DÂN 
ÌJG SƠN

Biểu sổ 105/CK TC-NSNN

Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 03/QĐ-VBND ngày 05/01/2024)

ST
T

Dự toán năm 2023 Dự toán năm 2024 So sánh (%)

Tổng số Đầu tư phát 
triển Thường xuyên Tổng số Đầu tư phát 

triển Tbường xuyên
Tổng

sô

Đầu tư 
phát 
triển

Thường
xuyên

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3
TÓNG CHI 24.871.134.000 14.679.934.000 10.191.200.000 8.452.000.000 1.600.000.000 6.852.000.000 92 83 102

Trong đó: 24.871.134.000 14.679.934.000 10.191.200.000 8.452.000.000 1.600.000.000 6.852.000.000 92 83 102
A Chỉ ngân sách xã qua kho bạc 24.871.134.000 14.679.934.000 10.191.200.000 8.452.000.000 1.600.000.000 6.852.000.000 92 83 102
I Chi đầu tư phát triển 14.679.934.000 14.679.934.000 - 1.600.000.000 1.600.000.000 .. • _
1 Chi đầu tuXDCB 14.679.934.000 14.679.934.000 1.600.000.000 1.600.000.000
2 Chi đầu tư phát triển khác -
II Chi thường xuyên 10.191.200.000 ■ 10.191.200.000 6.852.000.000 6.852.000.000 92 83 102

1 Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự 
an toàn xã hội 459.100.000 . 459.100.000 463.000.000 463.000.000 80 80

u Chi dân quân tự vệ 300.500.000 - 300.500.000 304.000.000 304.000.000 72 72

1.2 Chi trật tự an toàn xã hội
158.600.000 158.600.000 159.000.000 159.000.000 132 132

2 Chi văn hóa, thông tin 150.300.000 . 150.300.000 152.000.000 152.000.000 164 164
3 Chi phát thanh, truyền thanh 66.600.000 - 66.600.000 68.000.000 68.000.000 123 123
4 Chi thể dục, thể thao 55.800.000 - 55.800.000 57.000.000 57.000.000 63 63
5 Chi các hoạt động kinh tế 255.600.000 . 255.600.000 256.000.000 256.000.000 293 293

5.1 Nông - lâm - thủy lợi - hải sàn 255.600.000 . 255.600.000 200.000.000 200.000.000 293 293
5.2 Thị chính - - - 56.000.000 56.000.000
6 Chi sự nghiệp môi trường 30.000.000 30.000.000

7 Chi quàn lý Nhà nước, Đảng, đoàn
hể 4.362.200.000 - 4.362.200.000 4.408.000.000 - 4.408.000.000

90 83 100



ST
T Nội dung

Dự toán năm 2023 Dự toán năm 2024 So sánh (%)

Tổng số Đầu tư phát 
triển Thường xuyên Tổng số Đầu tư phát 

triền Thường xuyên
Tổng

SÔ

Đầu tư 
phát 
triển

Thường
xuyên

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3
7.1 Quản lý Nhà nước 2.930.082.000 - 2.930.082.000 3.972.800.000 3.972.800.000 89 103

- - ủy ban nhân dân 2.736.668.000 - 2.736.668.000 3.754.820.000 3.754.820.000 91 113
- - Hội đồng nhân dân 193.414.000 - 193.414.000 217.980.000 217.980.000 46 46

7.2 Đảng Cộng sàn Viêt Nam 533.513.000 - 533.513.000 276.200.000 276.200.000 88 88
7.3 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 262.155.000 - 262.155.000 79.140.000 79.140.000 112 112
7.4 Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM 128.140.000 - 128.140.000 27.390.000 27.390.000 76 76
7.5 Hội Liên hiệp Phụ nữ 127.951.000 - 127.951.000 12.390.000 12.390.000 89 89
7.6 Hội Cựu chiến binh 111.443.000 - 111.443.000 12.390.000 12.390.000 106 106
7.7 Hội Nông dân 188.868.000 - 188.868.000 12.390.000 12.390.000 102 102
7.8 Hội chữ thập đỏ 23.442.000 - 23.442 000 7.650.000 7.650.000 63 63
7.9 Hội người cao tuổi 56.606.000 - 56.606.000 7.650.000 7.650.000 93 93
8 Chi cho công tác xã hội 754.000.000 - 754.000.000 830.000.000 - 830.000.000 95 95

8.1
Trợ câp hàng tháng cho cán bộ xâ 
nghi viộc theo chế độ quy định và trợ 
cấp khác 689.000.000 689.000.000 756.864.000 756.864.000 95 95

8.2 Trợ cấp xã hội 65.000.000 - 65.000.000 73.136.000 73.136.000
9 Chi khác 23.000.000 - 23.000.000 23.000.000 23.000.000 53 53

10 Chi tiêt kiệm chi 10% và nguồn
CCTL 3.954.600.000 3.954.600.000 132.000.000 132.000.000

11 Chi tạo nguồn CCTL 250.000.000 250.000.000
III Dịi' phòng no.000.000 - 110.000.000 183.000.000 183.000.000


